
TT Mã Sinh viên Giới tính Ngày sinh Dân tộc
Đối 

tượng

1 23C1DU130121 Lê Hoàng Thiên Nhã Nữ 07/3/2005 Kinh TNS

2 23C1DU130122 Nguyễn Thị Thanh Nhã Nữ 18/01/2003 Kinh TNS

3 23C1DU130123 Võ Duy Nhơn Nam 02/9/2000 Kinh TNS

4 23C1DU130124 Cao Thị Cẩm Nhung Nữ 25/3/2005 Kinh TNS

5 23C1DU130125 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Nữ 29/9/2005 Kinh TNS

6 23C1DU130126 phan hồng phúc Nữ 09/5/2005 Kinh TNS

7 23C1DU130127 Đặng Ngọc Uyên Phương Nữ 05/4/2005 Kinh TNS

8 23C1DU130128 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 21/3/2004 Kinh TNS

9 23C1DU130129 Nguyễn Ngọc Bảo Quyên Nữ 09/11/2005 Kinh TNS

10 23C1DU130130 Phan Tú Quỳnh Nữ 19/12/2005 Kinh TNS

11 23C1DU130131 Nguyễn Trần Bích Sương Nữ 27/7/2005 Kinh TNS

12 23C1DU130132 Dương Thị Trúc Thảo Nữ 12/01/2004 Kinh TNS

13 23C1DU130133 Trần Phương Thảo Nữ 19/11/2002 Kinh NNS

14 23C1DU130134 Nguyễn Xuân Thời Nữ 01/01/1995 Kinh TNS

15 23C1DU130135 Mang thị kim thủy Nữ 10/5/2004 Raglay TNS

16 23C1DU130136 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 01/11/2005 Kinh NNS

17 23C1DU130137 Trương Thị Minh Trang Nữ 15/3/2005 Kinh TNS

18 23C1DU130138 Cao Thị Anh Truyền Nữ 11/6/2004 Raglay TNS

19 23C1DU130139 Nguyễn Lương Anh Tú Nữ 18/02/2005 Kinh TNS

20 23C1DU130140 Nguyễn Võ Thư Vũ Nữ 12/5/2005 Kinh TNS

BỔ SUNG DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 23CĐ.DU.13D

Ngành Dược, Trình độ Cao đẳng, Hệ chính quy - Khóa học 2023-2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-CĐYT ngày 15/9/2023

của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa) 

Họ và tên

Sỉ số: 20

          - TNS: 18 sinh viên

         - NNS: 02 sinh viên

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1



TT Mã Sinh viên Giới tính Ngày sinh Dân tộc
Đối 

tượng

1 23C1DU3E0141 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Nữ 02/01/2005 Kinh TNS

2 23C1DU3E0142 Trương Tiểu Băng Nữ 25/4/2005 Kinh TNS

3 23C1DU3E0143 Trần Ngọc Minh Châu Nữ 18/11/2005 Kinh TNS

4 23C1DU3E0144 Nguyễn Văn Cường Nam 05/8/2023 Kinh TNS

5 23C1DU3E0145 Mai Mỹ Duyên Nữ 12/9/2005 Kinh TNS

6 23C1DU3E0146 Nguyễn Mai Duyên Nữ 26/3/2003 Kinh TNS

7 23C1DU3E0147 Nguyễn Hồ Anh Dương Nam 27/3/2003 Kinh TNS

8 23C1DU3E0148 Nguyễn Thị Kim Đài Nữ 19/12/2003 Kinh TNS

9 23C1DU3E0149 Cao Thị Thu Hà Nữ 17/4/2005 Ra glai TNS

10 23C1DU3E0150 Trần Thị Lệ Hằng Nữ 07/3/2005 Kinh NNS

11 23C1DU3E0151 Mai Nhật Hân Nữ 21/10/2005 Kinh TNS

12 23C1DU3E0152 Trần Phương Hiếu Nữ 19/02/2005 Kinh TNS

13 23C1DU3E0153 Trần Huỳnh Phúc Hiệp Nữ 04/8/2005 Kinh TNS

14 23C1DU3E0154 Võ Dạ Quỳnh Huân Nữ 10/12/2005 Kinh TNS

15 23C1DU3E0155 Ngô Dương Thanh Lam Nữ 31/10/2005 Kinh TNS

16 23C1DU3E0156 Đặng Thị Ngọc Lan Nữ 12/11/2002 Kinh TNS

17 23C1DU3E0157 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 08/12/2005 Kinh NNS

18 23C1DU3E0158 Duy Ngọc Hiểu Ngân Nữ 14/8/2005 Kinh TNS

19 23C1DU3E0159 Tôn Nữ Thảo Nguyên Nữ 20/6/2005 Kinh TNS

20 23C1DU3E0160 Bo Bo Thị Thu Nguyệt Nữ 30/3/2005 Raglay TNS

21 23C1DU3E0161 Nguyễn Văn An Nam 23/01/2005 Kinh TNS

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 23CĐ.DU.13E

Ngành Dược, Trình độ Cao đẳng, Hệ chính quy - Khóa học 2023-2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-CĐYT ngày 23/9/2023

của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa) 

Họ và tên

Sỉ số: 21

          - TNS: 19 sinh viên

         - NNS: 02 sinh viên

1



TT Mã Sinh viên Giới tính Ngày sinh Dân tộc
Đối 

tượng

1 23C1HS110007 Lê Nguyễn Ý Nhi Nữ 21/11/2004 Kinh TNS

BỔ SUNG DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 23CĐ.HS.11

Ngành Hộ sinh, Trình độ Cao đẳng, Hệ chính quy - Khóa học 2023-2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-CĐYT ngày 23/9/2023

của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa) 

Họ và tên

Sỉ số: 01

          - TNS: 01 sinh viên

         - NNS: 00 sinh viên

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1



TT Mã Sinh viên Giới tính Ngày sinh Dân tộc
Đối 

tượng

1 23C1HS015009 Võ Thành Hưng Nam 29/3/2005 Kinh NNS

2 23C1HS015010 Ngô Diệp Phi Nam 30/9/2005 Kinh TNS

3 23C1HS015011 Trần Đình Văn Nam 21/4/2004 Kinh NNS

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 23CĐ.HA.15

Ngành Kỹ thuật Hình ảnh Y học, Trình độ Cao đẳng, Hệ chính quy - Khóa học 2023-2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-CĐYT ngày 23/9/2023

của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa) 

Họ và tên

Sỉ số: 03

          - TNS: 01 sinh viên

         - NNS: 02 sinh viên

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1



TT Mã Sinh viên Giới tính Ngày sinh Dân tộc
Đối 

tượng

1 23C1PR006024 Huỳnh Nguyễn Anh Khoa Nam 21/12/2005 Kinh TNS

2 23C1PR006025 Huỳnh Nhật Minh Nam 03/6/2005 Kinh TNS

3 23C1PR006026 Phạm Ngọc Minh Nam 23/7/2000 Kinh NNS

4 23C1PR006027 Ngô Thị Hồng Ngọc Nữ 05/11/2005 Kinh TNS

5 23C1PR006028 Trần Thanh Nhàn Nữ 07/3/2005 Kinh TNS

6 23C1PR006029 Phạm Quỳnh Nhi Nữ 22/02/2005 Kinh TNS

7 23C1PR006030 Ngô huỳnh ngọc nhi Nữ 26/5/2004 Kinh TNS

8 23C1PR006031 Trần Văn Quang Nam 14/01/1977 Kinh TNS

9 23C1PR006032 Phạm Ngọc Tài Nam 12/9/1999 Kinh NNS

10 23C1PR006033 Bùi Khắc Tài Nam 10/02/2005 Kinh NNS

11 23C1PR006034 Nguyễn Thanh Thiện Nữ 10/12/2002 Kinh TNS

12 23C1PR006035 Nguyễn Xuân Thiện Nam 07/12/2005 Kinh TNS

13 23C1PR006036 Trần Thành Thông Nam 30/3/2005 Kinh TNS

14 23C1PR006037 Nguyễn Thương Nam 18/01/2005 Kinh TNS

15 23C1PR006038 Nguyễn ThanhTthảo Uyên Nữ 18/10/2005 Kinh TNS

16 23C1PR006039 Ngô Minh Vũ Nam 23/6/2005 Kinh TNS

BỔ SUNG DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 23CĐ.PHR.6

Ngành Kỹ thuật Phục hình răng, Trình độ Cao đẳng, Hệ chính quy - Khóa học 2023-2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-CĐYT ngày 23/9/2023

của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa) 

Họ và tên

Sỉ số: 16

          - TNS: 13 sinh viên

         - NNS: 03 sinh viên

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1



TT Mã Sinh viên Giới tính Ngày sinh Dân tộc
Đối 

tượng

1 23C1PH006014 Võ Hà Uyển Nhi Nữ 01/01/2005 Kinh TNS

BỔ SUNG DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 23CĐ.PHCN.6

Ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Trình độ Cao đẳng, Hệ chính quy - Khóa học 2023-2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-CĐYT ngày 23/9/2023

của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa) 

Họ và tên

Sỉ số: 01

          - TNS: 01 sinh viên

         - NNS: 00 sinh viên

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1



TT Mã Sinh viên Giới tính Ngày sinh Dân tộc
Đối 

tượng

1 23T1YS032018 Mai Hằng Minh Anh Nữ 19/5/2000 Kinh NNS

2 23T1YS032019 Trần Nguyễn Minh Hiển Nam 19/02/2005 Kinh TNS

3 23T1YS032020 Cao Lệ Quỳnh Nữ 19/01/2005 Kinh TNS

4 23T1YS032021 Đỗ Mạnh Tuấn Nam 25/4/1999 Kinh TNS

5 23T1YS032022 Vũ Nguyễn Hoàng Tuấn Nam 08/10/2005 Kinh TNS

BỔ SUNG DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 23TC.YS.32

Ngành Y Sỹ Đa khoa, Trình độ Trung cấp, Hệ chính quy - Khóa học 2023-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-CĐYT ngày 23/9/2023

của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa) 

Họ và tên

Sỉ số: 05

          - TNS: 04 học sinh

         - NNS: 01 học sinh

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1



TT Mã Sinh viên Giới tính Ngày sinh Dân tộc
Đối 

tượng

1 23T1CT012008 Nguyễn Thị Thùy Phương Nữ 18/3/2005 Kinh TNS

2 23T1CT012009 Lê Tấn Thạch Nam 01/01/2005 Kinh TNS

3 23T1CT012010 Nguyễn Thị Mỹ Thắm Nữ 22/6/2004 Kinh TNS

4 23T1CT012011 Nguyễn Trà Thơ Nữ 20/6/1997 Kinh TNS

5 23T1CT012012 Châu Chí Tình Nam 24/3/2002 Kinh TNS

6 23T1CT012013 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 06/10/2005 Kinh NNS

7 23T1CT012014 Lê Đức Mạnh Nam 25/01/1994 Kinh NNS

(Ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-CĐYT ngày 23/9/2023

của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa) 

Họ và tên

Sỉ số: 07

          - TNS: 05 học sinh

         - NNS: 02 học sinh

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỔ SUNG DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 23TC.YHCT.12

Ngành Y học cổ truyền, Trình độ Trung cấp, Hệ chính quy - Khóa học 2023-2025

1



TT Mã Sinh viên Giới tính Ngày sinh Dân tộc
Đối 

tượng

1 23C1ĐD18A082 Lý Ngọc Gia Bảo Nữ 16/10/2004 Kinh TNS

2 23C1ĐD18A083 Trương Nhật Uyển Di Nữ 02/02/1998 Kinh TNS

3 23C1ĐD18A084 Nguyễn Minh Hoàng Hà Nữ 20/5/2003 Kinh TNS

4 23C1ĐD18A085 Nguyễn Thị Kim Hương Nữ 10/10/2004 Kinh TNS

5 23C1ĐD18A086 Nguyễn Trần Huyền Linh Nữ 24/8/2005 Kinh TNS

6 23C1ĐD18A087 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 06/8/2004 Kinh TNS

7 23C1ĐD18A088 Nguyễn Thị Cẩm Ly Nữ 19/12/2005 Kinh NNS

8 23C1ĐD18A089 Lưu Thị Tuyết Mai Nữ 17/11/2005 Kinh TNS

9 23C1ĐD18A090 Hồ Thị Kim Ngân Nữ 02/7/2005 Kinh TNS

10 23C1ĐD18A091 Phan Nữ Uyên Nhi Nữ 11/7/2005 Kinh TNS

BỔ SUNG DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 23CĐ.ĐD.18A

Ngành Điều dưỡng, Trình độ Cao đẳng, Hệ chính quy - Khóa học 2023-2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-CĐYT ngày 23/9/2023

của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa) 

Họ và tên

Sỉ số: 10  

          - TNS: 09 sinh viên

         - NNS: 01 sinh viên

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1



TT Mã Sinh viên Giới tính Ngày sinh Dân tộc
Đối 

tượng

1 23C1ĐD18B072 Diệp Đào Quỳnh Như Nữ 23/02/2005 Hoa TNS

2 23C1ĐD18B073 Nguyễn Hoài Thiên Phúc Nữ 21/6/2005 Kinh NNS

3 23C1ĐD18B074 Nguyễn Ngọc Thanh Phương Nữ 10/4/2005 Kinh TNS

4 23C1ĐD18B075 Hồ Phan Mạnh Tân Nam 04/6/2005 Kinh NNS

5 23C1ĐD18B076 Võ Nguyễn Song Thi Nữ 29/6/2005 Kinh TNS

6 23C1ĐD18B077 Phan võ hoài thương Nữ 12/4/2005 Kinh TNS

7 23C1ĐD18B078 Võ Minh Thy Nữ 23/7/2005 Kinh TNS

8 23C1ĐD18B079 Trần Phan Kiều Trinh Nữ 21/9/2005 Kinh TNS

9 23C1ĐD18B080 Ngô Thị Thanh Tuyến Nữ 08/3/2005 Kinh TNS

10 23C1ĐD18B081 Lê Nguyễn Hà Vy Nữ 11/02/2005 Kinh TNS

BỔ SUNG DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 23CĐ.ĐD.18B

Ngành Điều dưỡng, Trình độ Cao đẳng, Hệ chính quy - Khóa học 2023-2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-CĐYT ngày 23/9/2023

của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa) 

Họ và tên

Sỉ số: 10

          - TNS:08 sinh viên

         - NNS: 02 sinh viên

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1


